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1. Vài nét về chính sách TDXK của Nhà 
nước

Chính sách TDXK của Nhà nước lần đầu 
tiên được ban hành và đưa vào áp dụng ở 
nước ta theo Quyết định số 133/2001/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ và được giao 
cho Quỹ Hỗ trợ phát triển thực hiện. Theo 
đó, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và 
cá nhân sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu 
được Nhà nước hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi để 
thực hiện các dự án, phương án kinh doanh 

theo chính sách khuyến khích xuất khẩu của 
Nhà nước. Hình thức hỗ trợ được áp dụng 
theo Quyết định này bao gồm cả cấp tín dụng 
trung và dài hạn (cho vay đầu tư trung và 
dài hạn, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh 
tín dụng đầu tư) và cấp tín dụng ngắn hạn 
(gồm cho vay ngắn hạn, bảo lãnh dự thầu và 
bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu). Đặc 
điểm dễ nhận ra của các hình thức TDXK 
theo Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg là đa 
dạng về thời hạn (cả ngắn hạn, trung hạn, dài 
hạn) và hàm chứa trong đó khá nhiều ưu đãi 
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của Nhà nước, đặc biệt là lãi suất cho vay và 
bảo đảm tiền vay1.

Đến năm 2006, cùng với việc thành lập 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) trên 
cơ sở tổ chức lại Quỹ Hỗ trợ phát triển, chính 
sách TDXK tại Quyết định nói trên của Thủ 
tướng Chính phủ đã được thay thế bằng Nghị 
định số 151/2006/NĐ-CP của Chính phủ và 
được giao cho NHPT thực hiện. Theo đó, việc 
tài trợ vốn TDXK của Nhà nước được thực 
hiện bằng các hình thức: cho vay xuất khẩu 
(gồm cả cho nhà xuất khẩu vay và cho nhà 
nhập khẩu vay), bảo lãnh TDXK, bảo lãnh 
dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất 
khẩu. So với chính sách TDXK được quy định 
tại Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg, thì chính 
sách TDXK tại Nghị định này đã loại bỏ các 
hình thức tài trợ trung và dài hạn; đồng thời 
bổ sung một số hình thức cấp tín dụng ngắn 
hạn như cho vay nhà nhập khẩu2 và bảo lãnh 
TDXK. Cùng với đó, các quy định về lãi suất 
cho vay và bảo đảm tiền vay cũng có sự thay 
đổi lớn mà theo đó, lãi suất cho vay TDXK 
được giao cho Bộ Tài chính quyết định theo 
nguyên tắc phù hợp với lãi suất thị trường, còn 
việc bảo đảm tiền vay của các khoản cho vay 
và bảo lãnh TDXK được thực hiện theo quy 
định chung của pháp luật về bảo đảm tiền vay.

Sau 5 năm thực hiện theo Nghị định nói 

trên, chính sách TDXK lại được Chính phủ 
tiếp tục điều chỉnh theo Nghị định số 75/2011/
NĐ-CP. So với Nghị định số 151/2006/NĐ-
CP, thì điểm thay đổi lớn về chính sách TDXK 
quy định tại Nghị định này là các hình thức 
tài trợ TDXK của Nhà nước đã được thu hẹp 
đáng kể, chỉ còn lại hình thức cho vay nhà 
xuất khẩu có hợp đồng xuất khẩu và cho vay 
nhà nhập khẩu nước ngoài có hợp đồng nhập 
khẩu hàng hóa thuộc Danh mục mặt hàng vay 
vốn TDXK do Chính phủ ban hành. Còn lại, 
cơ chế lãi suất cho vay và bảo đảm tiền vay 
về cơ bản vẫn được quy định tương tự như tại 
Nghị định số 151/2006/NĐ-CP mà theo đó, lãi 
suất cho vay được giao cho Bộ Tài chính công 
bố theo nguyên tắc phù hợp với lãi suất thị 
trường, còn việc bảo đảm tiền vay vốn TDXK 
được thực hiện theo quy định chung của pháp 
luật về giao dịch bảo đảm.

Mặc dù được thay đổi, bổ sung nhiều lần 
song nhìn chung, chính sách TDXK của Nhà 
nước được áp dụng ở nước ta những năm qua 
có một số đặc điểm nổi bật có thể dễ dàng 
nhận thấy như sau:

Một là: Đối tượng tài trợ vốn TDXK được 
giới hạn trong danh mục mặt hàng xuất khẩu 
do Nhà nước quy định và được thay đổi theo 
chính sách khuyến khích xuất khẩu của Nhà 
nước trong từng thời kỳ.

1  Theo Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg, tài sản bảo đảm tiền vay trong cho vay trung và dài hạn là tài sản hình 
thành từ vốn vay, trong cho vay ngắn hạn là tài sản cầm cố, thế chấp có giá trị tối thiểu 30% số vốn vay; lãi suất 
cho vay trung và dài hạn được áp dụng theo lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, lãi suất cho vay 
ngắn hạn bằng 80% lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

	 Lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước ban đầu được quy định là 9%/năm (theo Nghị định số 43/1999/
NĐ-CP) và được giảm xuống còn 5,4%/năm (theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP), sau đó được quy định là 
tương đương 70% lãi suất cho vay trung và dài hạn bình quân của các NHTM nhà nước trong từng thời kỳ (theo 
Nghị định số 106/2004/NĐ-CP). 

2	 Theo Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg, đối tượng được vay vốn ngắn hạn là các đơn vị thực hiện xuất khẩu 
hàng hoá (nhà xuất khẩu) thuộc chương trình ưu tiên khuyến khích xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định 
hàng năm hoặc trong từng thời kỳ. Còn theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP thì đối tượng vay vốn bao gồm cả 
nhà xuất khẩu có hợp đồng xuất khẩu và nhà nhập khẩu có hợp đồng nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt 
hàng vay vốn TDXK do Chính phủ ban hành.
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Hai là: Việc cho vay vốn TDXK chủ yếu 
gắn với doanh nghiệp xuất khẩu và dựa trên 
cơ sở các hợp đồng xuất khẩu hàng hoá đã 
được ký kết giữa nhà xuất khẩu Việt Nam và 
nhà nhập khẩu nước ngoài.

Ba là: Hình thức và thời hạn tài trợ tín dụng 
thoạt tiên được quy định tương đối phong phú 
nhưng càng ngày càng bị thu hẹp theo hướng 
tập trung vào việc cấp tín dụng ngắn hạn dưới 
hình thức cho vay.

Bốn là: Các ưu đãi trong chính sách TDXK 
của Nhà nước, đặc biệt là lãi suất cho vay và 
bảo đảm tiền vay, ngày càng giảm dần và có 
xu hướng tiến gần với cơ chế cho vay theo 
thông lệ thị trường.

2. Tình hình triển khai chính sách TDXK 
của Nhà nước thời gian qua

a) Những kết quả đạt được
Quá trình triển khai chính sách TDXK của 

Nhà nước 15 năm qua đã mang lại những kết 
quả tích cực đối với lĩnh vực xuất khẩu nói 
riêng và hoạt động kinh tế nói chung của đất 
nước, đặc biệt là từ sau khi VDB được thành 
lập để thực hiện chính sách này. Chỉ tính riêng 
trong 10 năm (2006-2015), VDB đã cấp tín 
dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu gần 
150.000 tỷ đồng từ nguồn vốn TDXK của Nhà 
nước, bình quân mỗi năm khoảng 15.000 tỷ 
đồng.

Thông qua chính sách TDXK của Nhà 
nước, hàng trăm doanh nghiệp xuất khẩu 
thuộc đối tượng vay vốn đã được cấp tín dụng 
để thực hiện HĐXK với các đối tác nước 
ngoài, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất 
khẩu của đất nước trong nhiều năm, đặc biệt 
là giai đoạn 2008-2010; tạo công ăn việc làm 
cho hàng chục vạn lao động; góp phần đưa 
hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu đến hơn 
150 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ các thị 

trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, các 
nước EU đến các thị trường mới như Trung 
Đông, Châu Phi... Bên cạnh việc tài trợ cho 
các doanh nghiệp xuất khẩu lớn có vai trò đòn 
bẩy đối với ngành hàng xuất khẩu và nền kinh 
tế, nguồn vốn TDXK của Nhà nước còn tài 
trợ cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và 
vừa, doanh nghiệp hoạt động ở các địa bàn 
khó khăn và đặc biệt khó khăn. Hiện nay, số 
doanh nghiệp thuộc các vùng miền khó khăn 
chiếm trên 40% tổng số doanh nghiệp đang 
vay vốn TDXK của Nhà nước.

Không chỉ có tác dụng thúc đẩy sự phát 
triển của các doanh nghiệp xuất khẩu, hoạt 
động cho vay vốn TDXK của Nhà nước thời 
gian qua đã có những tác động quan trọng vào 
việc thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển 
từng ngành hàng cũng như kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của các địa phương và vùng 
kinh tế. Tại vùng Tây Nam Bộ, nơi được coi là 
vựa thủy sản của Việt Nam với các sản phẩm 
xuất khẩu đa dạng như tôm, cá tra, cá basa..., 
kim ngạch xuất khẩu thủy sản được tài trợ từ 
nguồn vốn TDXK của Nhà nước đã tăng lên 
một cách đáng kể, từ 7% năm 2006 lên 30% 
trong các năm 2010-2012. Riêng mặt hàng cá 
tra, cá basa, nguồn vốn này thường xuyên tài 
trợ 30-40% kim ngạch xuất khẩu, góp phần 
đưa cá tra trở thành mặt hàng xuất khẩu chiến 
lược của Việt Nam. Tại khu vực Tây Nguyên, 
nguồn vốn TDXK của Nhà nước đã hỗ trợ tích 
cực các doanh nghiệp trên địa bàn để thu mua 
nông sản, sản xuất kinh doanh hàng nông sản 
xuất khẩu, đóng góp vào việc tăng thu ngân 
sách, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa 
bàn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số…

Bên cạnh đó, nguồn vốn TDXK còn có 
những đóng góp trong việc thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị, ngoại giao thông qua việc 
tài trợ xuất khẩu một số mặt hàng sang Cuba 
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Bốn là: Mức độ rủi ro tín dụng trong hoạt 
động TDXK của Nhà nước cao hơn so với mặt 
bằng chung của hệ thống ngân hàng, một số 
giai đoạn nợ xấu TDXK có xu hướng tăng, 
trong đó có những trường hợp khó xử lý.

c) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn 
chế

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nói 
trên bắt nguồn trước hết từ tác động tiêu cực 

của tình hình suy thoái kinh tế trong thời gian 
qua khiến nhu cầu tiêu dùng thế giới sụt giảm, 
ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng hoá 
của Việt Nam nói chung, trong đó có cả những 
mặt hàng thuộc đối tượng vay vốn TDXK của 
Nhà nước. Xu hướng bảo hộ thương mại gia 
tăng thông qua các rào cản như áp thuế chống 
bán phá giá, kiểm tra dư lượng kháng sinh đối 
với mặt hàng thủy sản... cũng làm giảm khả 
năng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Các 

như gạo, bóng đèn và máy tính, góp phần tăng 
cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa 
Chính phủ hai nước.

b) Một số tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được 

nói trên, quá trình thực hiện chính sách TDXK 
của Nhà nước những năm qua cũng còn một 
số hạn chế, thể hiện trên các mặt:

Một là: Quy mô tài trợ nguồn vốn này nhìn 
chung còn nhỏ nếu so với quy mô cấp tín dụng 

của các ngân hàng thương mại (NHTM) đối 
với hoạt động xuất khẩu.
Hai là: Số vốn TDXK của Nhà nước cho vay 
chiếm tỉ trọng không lớn và không ổn định 
trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của 
các mặt hàng thuộc đối tượng vay vốn.
Ba là: Tốc độ tăng trưởng doanh số và dư nợ 
cho vay vốn TDXK của Nhà nước có chiều 
hướng giảm trong những năm gần đây (Biểu 
đổ 1).

Biểu đồ 1. Quy mô cho vay TDXK của Nhà nước giai đoạn 2011-2015

(Nguồn: Báo cáo cho vay TDXK hàng năm của VDB)
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mặt hàng có doanh số cho vay lớn những năm 
trước đây như hạt điều, cà phê, đồ gỗ đang 
gặp khó khăn, bị các doanh nghiệp nước ngoài 
cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường… Những 
ảnh hưởng bất lợi nói trên của tình hình kinh 
tế đã dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp 
xuất khẩu hoạt động kém hiệu quả, kim ngạch 
xuất khẩu giảm sút, mất cân đối tài chính, 
không đủ điều kiện vay vốn theo quy định về 
TDXK của Nhà nước.

Trong khi đó, mô hình sản xuất hàng xuất 
khẩu đang được các doanh nghiệp nước ta áp 
dụng hiện nay cũng chưa thật sự thuận lợi cho 
việc tài trợ vốn TDXK. Sự liên kết thiếu chặt 
chẽ giữa các khâu từ nuôi trồng, chế biến, thu 
mua, cung ứng, sản xuất, xuất khẩu các mặt 
hàng thuộc đối tượng vay vốn TDXK của Nhà 
nước một mặt không tạo ra được sự ổn định 
trong quá trình cung ứng và tiêu thụ các yếu 
tố đầu vào cũng như sản phẩm đầu ra, mặt 
khác không tạo điều kiện để các doanh nghiệp 
áp dụng các công nghệ và mô hình quản lý 

hiện đại vào quá trình sản xuất để nâng cao 
chất lượng và hạ giá thành sản phẩm xuất 
khẩu. Hậu quả của tình trạng này là các doanh 
nghiệp xuất khẩu của Việt Nam thường xuyên 
bị thua thiệt khi trong cạnh tranh với doanh 
nghiệp xuất khẩu của các quốc gia khác, dẫn 
tới thua lỗ, không trả được nợ vay. Do đó, việc 
mở rộng quy mô tài trợ vốn TDXK của Nhà 
nước gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc 
đảm bảo an toàn vốn vay.

Bên cạnh nguyên nhân bắt nguồn từ môi 
trường kinh tế như trên, hạn chế trong hoạt 
động cho vay vốn TDXK của Nhà nước còn 
có những nguyên nhân bắt nguồn từ chính bản 
thân chính sách này. Dễ nhận thấy nhất trong 
số đó là việc lãi suất TDXK không được điều 
chỉnh kịp thời theo diễn biến của thị trường 
tiền tệ dẫn đến nhiều lúc lãi suất này cao hơn 
cả lãi suất cho vay của các NHTM, do đó 
không có tác dụng khuyến khích các doanh 
nghiệp xuất khẩu vay vốn (Biểu đồ 2).

Biểu đồ 2. Diễn biến lãi suất cho vay xuất khẩu giai đoạn 2011-2015

(Nguồn: Tổng hợp từ các Quyết định, Thông tư của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
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Cơ chế cho vay vốn TDXK của Nhà nước 
đòi hỏi doanh nghiệp vay vốn phải đáp ứng 
những điều kiện khắt khe hơn về hồ sơ, thủ 
tục so với NHTM (chẳng hạn, phải kiểm toán 
báo cáo tài chính, phải có HĐXK đã ký kết, 
phải xuất trình bộ chứng từ hàng xuất phù hợp 
với HĐXK để chứng minh mục đích sử dụng 
vốn vay…) trong khi lại thiếu vắng các dịch 
vụ ngân hàng đi kèm (như thanh toán quốc tế, 
mua bán ngoại tệ, chiết khấu bộ chứng từ xuất 
khẩu…) cũng là một nguyên nhân quan trọng 
làm cho nguồn vốn này không thu hút được 
các doanh nghiệp do thiếu tính tiện ích. Việc 
nguồn vốn TDXK của Nhà nước chỉ tập trung 
vào cho vay đối với khâu cuối cùng của chuỗi 
sản xuất - xuất khẩu cũng là một điểm hạn chế 
của chính sách này bởi cách tài trợ đó một 
mặt không đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn 
của các khâu còn lại trong quá trình tạo ra sản 
phẩm xuất khẩu, mặt khác làm giảm khả năng 
mở rộng quy mô tài trợ nguồn vốn TDXK của 
Nhà nước do nguồn vốn này không cho vay 
đối với những hoạt động góp phần tạo nên sản 
phẩm xuất khẩu mà không gắn trực tiếp với 
hoạt động xuất khẩu.

Ngoài các nguyên nhân nêu trên, sự bất 
cập trong việc triển khai hoạt động TDXK của 
Nhà nước cũng có một phần quan trọng bắt 
nguồn từ những hạn chế về công cụ và năng 
lực quản trị rủi ro của cơ quan thực thi chính 
sách, dẫn đến tình trạng có những khoản vay 
gặp rủi ro đọng vốn hoặc mất vốn nhưng chậm 
được xử lý.

3. Sự cần thiết đổi mới hoạt động TDXK 
của Nhà nước trong bối cảnh tái cơ cấu 
kinh tế

Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng 
nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh 
tranh giai đoạn 2013-2020 đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 339/

QĐ-TTg ngày 19/02/2013 mà trong đó, một 
trong những định hướng tái cơ cấu các ngành 
sản xuất được đặt ra là kết nối sản xuất nông 
nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và 
xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm trên thị trường, 
với chuỗi giá trị toàn cầu đối với các sản phẩm 
có lợi thế và khả năng cạnh tranh trên thị 
trường thế giới như: cà phê, cao su, lúa gạo, cá 
da trơn, tôm, hạt tiêu, hạt điều, các loại hải sản 
khác, các loại rau, quả nhiệt đới... Đề án này 
cũng đưa ra định hướng tái cơ cấu ngành sản 
xuất công nghiệp là chuyển mạnh từ gia công, 
lắp ráp là chủ yếu sang chế tạo và chế tác, kết 
nối với mạng sản xuất và chuỗi cung ứng giá 
trị toàn cầu đối với các ngành, sản phẩm hiện 
có lợi thế cạnh tranh như chế biến lương thực, 
thực phẩm, thủy và hải sản, nước giải khát, 
may mặc, giày da và các sản phẩm da...

Theo định hướng đã được xác định nói trên, 
các ngành sản xuất trong nước đã và đang từng 
bước triển khai việc cơ cấu lại theo hướng 
chuyển đổi mô hình sản xuất nhằm nâng cao 
giá trị và tăng sức cạnh canh. Chẳng hạn, đối 
với ngành nông nghiệp, Đề án tái cơ cấu ngành 
này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 
đã xác định định hướng tái cơ cấu đối với hầu 
hết các lĩnh vực cụ thể của ngành nông nghiệp 
trong thời gian tới là phát triển sản xuất quy 
mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến 
và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; khuyến khích 
doanh nghiệp liên kết, ký kết hợp đồng sản 
xuất, tiêu thụ nông sản với nông dân; phát triển 
các nhóm nông dân hợp tác tự nguyện, liên 
kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm gia tăng 
giá trị sản phẩm. Còn đối với sản xuất công 
nghiệp, chiến lược phát triển ngành này đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
879/QĐ-TTg ngày 09/06/2014 đã đưa ra định 
hướng phát triển là từng bước điều chỉnh mô 
hình tăng trưởng công nghiệp từ chủ yếu dựa 
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trên số lượng sang dựa trên năng suất, chất 
lượng và hiệu quả, đẩy mạnh  phát triển  các 
ngành và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia 
tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn; gắn kết sản xuất 
với phát triển dịch vụ công nghiệp; đồng thời 
tăng cường phát triển các ngành công nghiệp 
theo hướng kết hợp mô hình liên kết ngang và 
liên kết dọc…

Qua nghiên cứu các đề án và chiến lược nói 
trên, có thể thấy nổi bật lên hai xu hướng lớn 
trong định hướng tái cơ cấu các ngành sản xuất 
là (i) đẩy mạnh phát triển sản xuất theo mô hình 
liên kết và (ii) tập trung sản xuất và xuất khẩu 
các mặt hàng có giá trị gia tăng cao và sức cạnh 
tranh lớn. Từ những định hướng đã được xác 
định như trên, không quá khó để nhận ra rằng 
việc triển khai các đề án tái cơ cấu nền kinh tế 
cũng như tái cơ cấu các ngành sản xuất trong 
giai đoạn hiện nay sẽ có những tác động rất lớn 
đến hoạt động tài trợ vốn TDXK của Nhà nước, 
bởi rất nhiều mặt hàng được đề cập trong các đề 
án và chiến lược này đang là đối tượng vay vốn 
TDXK của Nhà nước, trong khi việc sản xuất 
và xuất khẩu các mặt hàng này cũng như nhiều 
mặt hàng khác mà Việt Nam có thế mạnh sẽ có 
những thay đổi đáng kể.

Trong bối cảnh đó, chính sách TDXK, với 
tư cách là một công cụ quan trọng của Nhà 
nước để hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của nền 
kinh tế, phải có những điều chỉnh lớn nhằm 
thích ứng với tình hình và hỗ trợ tích cực hơn 
cho việc thay đổi mô hình sản xuất - xuất khẩu 
của các ngành hàng. Chính bởi thế, cùng với 
việc cơ cấu lại các ngành sản xuất theo đề án 
đã được phê duyệt, thì việc đổi mới cách thức 
tài trợ vốn TDXK của Nhà nước là một việc 
làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

4. Định hướng đổi mới chính sách TDXK 
của Nhà nước

Để khắc phục được những hạn chế trong 
hoạt động cho vay vốn TDXK của Nhà nước, 
góp phần mở rộng quy mô và nâng cao hiệu 
quả tài trợ của nguồn vốn này đối với hoạt 
động xuất khẩu hàng hoá phù hợp với chiến 
lược phát triển của các ngành trong bối cảnh 
tái cơ cấu kinh tế, bài viết đề xuất những định 
hướng cơ bản trong đổi mới chính sách TDXK 
của Nhà nước như sau:

Thứ nhất, tập trung tài trợ các mặt hàng 
xuất khẩu có giá trị gia tăng cao

Theo quy định tại Nghị định số 75/2011/
NĐ-CP của Chính phủ, danh mục mặt hàng 
vay vốn TDXK của Nhà nước hiện hành bao 
gồm 4 nhóm mặt hàng là (i) nhóm hàng nông, 
lâm, thủy sản (gồm: chè, hạt tiêu, hạt điều đã 
qua chế biến, rau quả, đường, thịt gia súc, gia 
cầm, cà phê, thủy sản), (ii) nhóm hàng thủ 
công mỹ nghệ (gồm: hàng mây, tre đan và sản 
phẩm đan lát, tết bện thủ công bằng các loại 
nguyên liệu khác, hàng gốm, sứ mỹ nghệ, sản 
phẩm đồ gỗ xuất khẩu), (iii) sản phẩm công 
nghiệp (gồm: cấu kiện thiết bị toàn bộ và thiết 
bị toàn bộ, động cơ điện, động cơ diezen, máy 
biến thế điện các loại, sản phẩm nhựa phục vụ 
công nghiệp và xây dựng, sản phẩm dây điện, 
cáp điện sản xuất trong nước, tàu biển, bóng 
đèn) và (iv) phần mềm tin học.

Trong số các mặt hàng vay vốn TDXK 
nói trên, phần lớn trước đây đều là những sản 
phẩm có lợi thế của Việt Nam và được Nhà 
nước khuyến khích xuất khẩu. Tuy nhiên, 
trong bối cảnh nguồn lực tài chính của Nhà 
nước còn hạn hẹp và Chính phủ có chủ trương 
thu hẹp phạm vi tài trợ TDXK như hiện nay3, 

3   Tại cuộc họp về xây dựng Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 75/2011/NĐ-CP, Phó Thủ tướng Vũ 
Văn Ninh đã chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung danh mục và cách thức hỗ trợ xuất khẩu, thu hẹp 
phạm vi cho vay đối với những ngành nghề không còn phù hợp.
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thì danh mục mặt hàng vay vốn TDXK nên 
được xem xét để điều chỉnh theo hướng tập 
trung vào một số mặt hàng có lợi thế cạnh 
tranh và mặt hàng có giá trị gia tăng cao như 
đề án tái cơ cấu nền kinh tế và tái cơ cấu các 
ngành đã đặt ra.

Với định hướng đó, danh mục mặt hàng vay 
vốn TDXK sau khi điều chỉnh chỉ nên bao gồm 
các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản được chế 
biến sâu và các sản phẩm công nghiệp chế biến, 
chế tạo có hàm lượng công nghệ và chất xám 
cao (như phần cứng và phần mềm máy tính, 
nội dung số, linh kiện điện tử…). Việc điều 
chỉnh danh mục mặt hàng vay vốn như trên là 
phù hợp với định hướng phát triển các ngành 
hàng xuất khẩu được đặt ra tại Chiến lược xuất 
nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam mà trong đó, 
đã xác định chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất 
khẩu nhóm hàng nông, lâm, thủy sản hướng 
mạnh vào chế biến sâu, phát triển sản phẩm 
xuất khẩu có ứng dụng khoa học công nghệ 
tiên tiến; phát triển sản phẩm công nghiệp chế 
biến, chế tạo có hàm lượng công nghệ và chất 
xám cao, tăng tỷ trọng nhóm hàng này trong 
cơ cấu hàng hóa xuất khẩu từ 40,1% năm 2010 
lên 62,9% vào năm 2020. Đồng thời, việc điều 
chỉnh này cũng phù hợp với Chiến lược phát 
triển cơ quan thực thi chính sách TDXK của 
Nhà nước mà theo đó, hoạt động TDXK được 
định hướng tập trung vào những ngành hàng 
quan trọng đem lại giá trị xuất khẩu cao, cần có 
sự hỗ trợ của Nhà nước.

Thứ hai, mở rộng tài trợ hoạt động sản 
xuất hàng xuất khẩu theo chuỗi giá trị

Như đã trình bày ở phần trước của bài viết, 
nguồn vốn TDXK của Nhà nước những năm 
qua chỉ tập trung tài trợ cho hoạt động xuất 
khẩu trên cơ sở hợp đồng xuất khẩu được ký 
kết; còn các khâu khác trong quá trình tạo ra 
sản phẩm xuất khẩu (nuôi trồng, sản xuất, 
cung ứng nguyên liệu và các yếu tố đầu vào 

khác, đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng chế 
biến sản phẩm xuất khẩu…) phải sử dụng các 
nguồn vốn khác. Việc xác định đối tượng tài 
trợ như trên có hạn chế là không hỗ trợ được 
nhiều về nhu cầu vốn cho hoạt động tạo ra 
sản phẩm xuất khẩu; mặt khác không thúc đẩy 
được sự liên kết giữa các khâu trong quá trình 
sản xuất nhằm tạo ra sự ổn định của hoạt động 
sản xuất - xuất khẩu hàng hoá cũng như nâng 
cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu.

Trong xu thế các ngành sản xuất đang được 
cơ cấu lại theo hướng chuyển mạnh từ thực hiện 
các khâu riêng lẻ sang liên kết sản xuất theo 
chuỗi giá trị, thì đối tượng tài trợ vốn TDXK 
của Nhà nước cũng cần được xem xét điều 
chỉnh để phù hợp với mô hình sản xuất các sản 
phẩm xuất khẩu. Theo đó, ngoài việc tài trợ cho 
các đối tượng là doanh nghiệp trực tiếp thực 
hiện hợp đồng xuất khẩu như hiện nay, nguồn 
vốn TDXK của Nhà nước cần chuyển mạnh 
sang tài trợ cho các doanh nghiệp tham gia vào 
quá trình sản xuất hàng xuất khẩu theo chuỗi 
giá trị. Việc tài trợ vốn TDXK của Nhà nước có 
thể áp dụng đối với doanh nghiệp đầu mối của 
chuỗi hoặc các doanh nghiệp ký hợp đồng liên 
kết với doanh nghiệp đầu mối để cung cấp các 
yếu tố đầu vào cho sản xuất và xuất khẩu sản 
phẩm theo chuỗi khép kín.

Với việc xác định đối tượng tài trợ như trên, 
các doanh nghiệp vay vốn không những có 
thể sử dụng nguồn vốn TDXK của Nhà nước 
để xuất khẩu sản phẩm theo hợp đồng xuất 
khẩu đã được ký kết, mà còn có thể sử dụng 
nguồn vốn này vào việc sản xuất, nuôi trồng, 
chế biến, thu mua, cung ứng nguyên liệu phục 
vụ sản xuất hàng xuất khẩu, hoặc đầu tư vào 
việc tạo mới, mở rộng hoặc hiện đại hoá nhà 
xưởng, máy móc thiết bị hoặc quy trình công 
nghệ, quy trình quản lý nhằm nâng cao năng 
lực sản xuất hoặc nâng cao chất lượng sản 
phẩm xuất khẩu…
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Thứ ba, đa dạng hoá hình thức tài trợ vốn 
TDXK

Từ lần ban hành đầu tiên với khá nhiều 
hình thức tài trợ được áp dụng, qua nhiều lần 
điều chỉnh chính sách TDXK của Nhà nước, 
các hình thức này bị thu hẹp dần và hiện nay 
chỉ còn lại hình thức cho vay theo hợp đồng 
xuất khẩu với thời hạn ngắn là chủ yếu4; còn 
lại các hình thức tài trợ khác đã từng áp dụng 
trước đây (cho vay đầu tư trung và dài hạn, hỗ 
trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu 
tư, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp 
đồng xuất khẩu…) lần lượt bị bãi bỏ.

Việc thu hẹp hình thức tài trợ như trên một 
mặt không tạo được sự chủ động cho doanh 
nghiệp trong việc sử dụng vốn phục vụ hoạt 
động sản xuất kinh doanh (vì chỉ được vay 
vốn sau khi đã ký được hợp đồng xuất khẩu), 
mặt khác không có tác dụng hỗ trợ sự phát 
triển bền vững của doanh nghiệp xuất khẩu (vì 
không được sử dụng vốn TDXK vào việc đầu 
tư nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cũng 
như quảng bá sản phẩm trên thị trường nhằm 
mở rộng khả năng tiêu thụ).

Để khắc phục tình trạng này, cùng với 
việc chuyển mạnh sang tài trợ cho các doanh 
nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất hàng xuất 
khẩu như đề xuất ở phần trên của bài viết, 
Chính phủ cần xem xét đa dạng hoá các hình 
thức tài trợ vốn TDXK của Nhà nước theo 
hướng mở rộng áp dụng một số hình thức cấp 
tín dụng khác ngoài cho vay, đồng thời cho 
phép cấp tín dụng trung và dài hạn đối với các 
doanh nghiệp thuộc đối tượng vay vốn. Theo 

đó, việc tài trợ vốn TDXK của Nhà nước có 
thể thực hiện dưới một số hình thức:

- Các hình thức cho vay: cho vay vốn lưu 
động để sản xuất hàng xuất khẩu; cho vay vốn 
lưu động để kinh doanh các yếu tố đầu vào 
phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu; cho vay các 
chi phí để phục vụ hoạt động xúc tiến thương 
mại; cho vay vốn cố định để đầu tư dự án, bao 
gồm cả dự án đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết 
bị để sản xuất hàng xuất khẩu và dự án đầu tư 
sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của các 
ngành hàng thuộc đối tượng khuyến khích xuất 
khẩu (nếu dự án đó không thuộc đối tượng vay 
vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước5).

- Các hình thức bảo lãnh: bảo lãnh cho 
doanh nghiệp vay vốn cố định tại tổ chức tín 
dụng để đầu tư dự án; bảo lãnh dự thầu; bảo 
lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu; bảo lãnh 
tiền ứng trước để thực hiện hợp đồng xuất 
khẩu; bảo lãnh trả chậm mua nguyên liệu sản 
xuất hàng xuất khẩu.

- Các hình thức tài trợ khác: chiết khấu bộ 
chứng từ xuất khẩu của các hợp đồng xuất 
khẩu đã thực hiện bằng vốn tự có hoặc vốn vay 
của các tổ chức tín dụng; bao thanh toán có 
truy đòi đối với các khoản phải thu phát sinh 
từ các hợp đồng xuất khẩu vay vốn TDXK.

Đồng thời, đối với các hình thức cho vay 
vốn lưu động, việc thẩm định và quyết định 
các chỉ tiêu cho vay vốn TDXK của Nhà nước 
(thời hạn, mức vốn cho vay) nên căn cứ nhiều 
vào đặc điểm chu kỳ luân chuyển vốn, doanh 
thu xuất khẩu đã thực hiện trong các năm 
trước và doanh thu xuất khẩu dự kiến năm kế 

4   Theo quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP, thời hạn cho vay xuất khẩu tối đa là 12 tháng; riêng đối với mặt 
hàng tàu biển xuất khẩu, thời hạn cho vay tối đa là 24 tháng. Tuy nhiên, từ khi ban hành Nghị định này đến nay, 
chưa có hợp đồng xuất khẩu tàu biển nào được vay vốn TDXK của Nhà nước.

5	 Theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP, dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục 
ưu tiên phát triển được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. Tuy nhiên, danh mục này hiện nay chỉ bao gồm 
sản phẩm của một số ngành (dệt may, da - giày, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao).
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hoạch của doanh nghiệp vay vốn thay vì căn 
cứ chủ yếu vào giá trị và thời hạn thanh toán 
của hợp đồng xuất khẩu như hiện nay.

Việc bổ sung các hình thức tài trợ như trên 
một mặt đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn 
đa dạng của doanh nghiệp xuất khẩu, mặt khác 
cũng phù hợp Chiến lược phát triển cơ quan 
thực thi chính sách TDXK đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt mà theo đó, cơ quan này 
phải đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng nhằm 
phục vụ ngày một tốt hơn chính sách TDXK 
của Nhà nước.

Thứ tư, đổi mới cơ chế xác định và áp 
dụng lãi suất cho vay vốn TDXK

Lãi suất cho vay từng được coi là một yếu 
tố làm nên sự hấp dẫn của nguồn vốn TDXK 
của Nhà nước, bởi nhiều năm liền lãi suất này 
được duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với 
lãi suất cho vay của các NHTM. Tuy nhiên, 
cùng với việc Việt Nam ký kết và tham gia các 
điều ước quốc tế về chống trợ cấp xuất khẩu, 
sự ưu đãi của Nhà nước thông qua lãi suất cho 
vay đối với hoạt động xuất khẩu cũng được 
bãi bỏ. Hệ quả là từ năm 2006 đến nay, lãi suất 
TDXK luôn được Bộ Tài chính quy định theo 
mặt bằng lãi suất thị trường. Thậm chí nhiều 
thời điểm lãi suất thị trường giảm nhưng lãi 
suất TDXK chậm được điều chỉnh nên cao hơn 
lãi suất của các NHTM, do đó không khuyến 
khích được doanh nghiệp vay vốn.

Trong bối cảnh hiện nay, việc áp dụng lãi 
suất TDXK theo nguyên tắc thị trường là việc 
làm tất yếu bởi điều đó một mặt phù hợp với 
các cam kết quốc tế về chống trợ cấp xuất 
khẩu, mặt khác phù hợp với Chiến lược Tài 
chính của Việt Nam mà trong đó, việc đổi mới 
phương thức phát triển tín dụng Nhà nước 
theo nguyên tắc thương mại đã được xác định 
là một trong các giải pháp tái cơ cấu nền tài 
chính quốc gia nhằm đảm bảo tính bền vững.

Tuy nhiên, để đảm bảo đáp ứng được các 
yêu cầu nói trên mà vẫn không làm nguồn vốn 
TDXK kém hấp dẫn hơn so với vốn vay của các 
NHTM, Chính phủ có thể xem xét điều chỉnh 
các quy định về lãi suất TDXK theo hướng:

- Lãi suất TDXK được xác định theo diễn 
biến của thị trường tiền tệ và không được ngân 
sách nhà nước cấp bù phần chênh lệch giữa 
lãi suất huy động và lãi suất cho vay (nếu có).

- Giao cơ quan thực thi chính sách TDXK 
trực tiếp công bố, hoặc giao Bộ Tài chính 
công bố lãi suất TDXK nhưng quy định kỳ 
hạn tối thiểu Bộ này phải công bố lãi suất để 
bảo đảm lãi suất TDXK theo kịp diễn biến của 
thị trường (chẳng hạn, ít nhất mỗi tháng công 
bố một lần).

- Thực hiện việc phân biệt đối xử khách 
hàng thông qua lãi suất TDXK phù hợp với 
khả năng sinh lời và mức độ rủi ro của khoản 
vay, thay vì áp dụng đồng nhất một mức lãi 
suất cho mọi món vay tại cùng thời điểm như 
hiện nay.

- Áp dụng cơ chế điều chỉnh lãi suất TDXK 
linh hoạt theo diễn biến thị trường thay vì cơ 
chế cố định lãi suất trong suốt thời hạn vay 
vốn như hiện nay, đặc biệt là đối với những 
khoản vay vốn trung và dài hạn, để phòng 
ngừa rủi ro lãi suất và rủi ro tín dụng cho cơ 
quan thực thi chính sách TDXK.

Thứ năm, mở rộng thẩm quyền xử lý rủi 
ro của cơ quan thực thi chính sách TDXK

Tài trợ xuất khẩu là một lĩnh vực chứa đựng 
nhiều rủi ro xuất phát từ những rủi ro vốn 
có của hoạt động thương mại quốc tế (biến 
động về tỷ giá hối đoái, sự mất ổn định chính 
trị, rào cản về kỹ thuật của nước nhập khẩu, 
tranh chấp thương mại quốc tế...). Trong khi 
đó, chính sách về xử lý rủi ro trong hoạt động 
TDXK của Nhà nước thời gian qua vẫn còn 
nhiều hạn chế mà theo đó, phần lớn các biện 
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pháp xử lý rủi ro là do Thủ tướng Chính phủ 
và Bộ Tài chính quyết định; còn thẩm quyền 
của cơ quan thực thi chính sách TDXK chủ 
yếu là quyết định việc điều chỉnh thời hạn trả 
nợ, kỳ hạn trả nợ, mức trả nợ và gia hạn nợ6.

Với thẩm quyền bị giới hạn như trên, việc 
xử lý rủi ro của cơ quan thực thi chính sách 
TDXK thời gian qua gặp không ít vướng 
mắc bởi các biện pháp mà cơ quan này được 
áp dụng (điều chỉnh thời hạn trả nợ, kỳ hạn 
trả nợ, mức trả nợ và gia hạn nợ) nhiều khi 
không có tác dụng đáng kể trong việc hỗ trợ 
doanh nghiệp vay vốn khắc phục khó khăn về 
tài chính để duy trì hoạt động sản xuất kinh 
doanh và tạo nguồn thu trả nợ cho Nhà nước. 
Trong khi đó, việc áp dụng các biện pháp xử 
lý rủi ro triệt để hơn (khoanh nợ, xoá nợ lãi, 
xoá nợ gốc) đòi hỏi nhiều hồ sơ, thủ tục và 
phải trải qua quá trình xét duyệt của nhiều cơ 
quan nên không đáp ứng được yêu cầu về tính 
kịp thời của việc xử lý rủi ro.

Để bảo đảm rủi ro tín dụng được xử lý một 
cách chủ động, kịp thời và hỗ trợ có hiệu quả 
trong việc tháo gỡ khó khăn cho khách hàng 
vay vốn TDXK của Nhà nước, Chính phủ nên 
xem xét mở rộng hơn nữa thẩm quyền của cơ 
quan thực thi chính sách TDXK trong việc 
sử dụng các biện pháp xử lý rủi ro phù hợp 
với mức độ rủi ro phát sinh và nguồn lực tài 
chính của cơ quan này. Theo đó, có thể xem 
xét bổ sung quyền quyết định xử lý rủi ro của 
cơ quan thực thi chính sách TDXK đối với 

một số trường hợp trên nguyên tắc phù hợp 
với quy mô quỹ dự phòng rủi ro TDXK và 
không làm tăng số phí quản lý mà ngân sách 
nhà nước phải cấp, chẳng hạn:

- Gia hạn nợ vượt thời hạn cho vay tối 
đa theo quy định về TDXK để hỗ trợ doanh 
nghiệp vay vốn phục hồi sản xuất;

- Khoanh nợ và xoá lãi vay nếu không làm 
tăng phí quản lý phải cấp từ ngân sách nhà nước;

- Xoá nợ gốc trong phạm vi số dự phòng 
chung và dự phòng cụ thể đã trích cho khoản 
nợ cần xoá;

- Bán nợ trong trường hợp giá bán không 
thấp hơn giá trị sổ sách của khoản nợ và 
trong trường hợp giá bán thấp hơn giá trị sổ 
sách của khoản nợ nhưng phần chênh lệch 
còn thiếu nằm trong phạm vi số dự phòng 
chung và dự phòng cụ thể đã trích cho khoản 
nợ cần bán…

Ngoài ra, đối với các trường hợp doanh 
nghiệp gặp rủi ro khách quan bất khả kháng 
nhưng có phương án sản xuất kinh doanh khả 
thi và hiệu quả, thì Chính phủ nên cho phép cơ 
quan thực thi chính sách TDXK được quyền 
xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tiếp tục 
cho vay để tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
duy trì hoạt động sản xuất - xuất khẩu, tạo 
nguồn thu để trả nợ cho Nhà nước.

Việc quy định thẩm quyền như trên một 
mặt đưa cơ chế xử lý rủi ro vốn TDXK của 
Nhà nước tiến gần hơn tới thông lệ chung về 

6	   Quy định về xử lý rủi ro vốn TDXK của Nhà nước có sự thay đổi qua các thời kỳ khác nhau:
	 - Theo Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg: Đối với các dự án vay vốn, bảo lãnh tín dụng trung và dài hạn, Tổng 

giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển quyết định gia hạn nợ; Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định miễn, giảm lãi tiền 
vay; Thủ tướng Chính phủ quyết định khoanh nợ, xoá nợ. Đối với các khoản vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh dự thầu 
và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu, Tổng giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển quyết định gia hạn nợ, miễn, 
giảm lãi tiền vay; Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định khoanh nợ, xoá nợ.

	 - Theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP: Tổng giám đốc NHPT quyết định điều chỉnh thời hạn trả nợ, kỳ hạn trả 
nợ và mức trả nợ trong mỗi kỳ hạn, gia hạn nợ; Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định khoanh nợ, xoá nợ lãi; Thủ 
tướng Chính phủ quyết định các trường hợp xóa nợ gốc. 

	 - Theo Nghị định số 75/2011/NĐ-CP: Tổng Giám đốc NHPT quyết định điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định khoanh nợ; Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa nợ (gốc, lãi) và bán nợ.
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quản trị ngân hàng và khắc phục được những 
tồn tại trong công tác xử lý rủi ro TDXK thời 
gian qua, mặt khác cũng phù hợp với định 
hướng hoạt động được đặt ra tại Chiến lược 
phát triển của cơ quan thực thi chính sách 
TDXK mà theo đó, Chính phủ sẽ tăng cường 
phân cấp cho cơ quan này trong việc xử lý 
rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn 
lực cho việc thực hiện giải pháp nói trên, thì 
chính sách dự phòng rủi ro TDXK cũng cần 
có những điều chỉnh phù hợp như phần sau 
của bài viết sẽ trình bày.

Thứ sáu, trích lập dự phòng phù hợp với 
mức độ rủi ro và năng lực tài chính của cơ 
quan thực thi chính sách TDXK

Dự phòng rủi ro là một cơ sở quan trọng 
nhằm đảm bảo khả năng tài chính của tổ chức 
cho vay trong việc thực hiện các biện pháp 
xử lý rủi ro, đặc biệt là xoá nợ. Yêu cầu của 
việc dự phòng rủi ro là phải phù hợp với tính 
chất của khoản nợ để có thể bù đắp được tổn 
thất của mỗi khoản nợ gây ra nhưng không 
làm tăng chi phí dự phòng một cách không 
cần thiết.

Tuy nhiên, chính sách về dự phòng rủi ro 
trong cho vay vốn TDXK của Nhà nước từ 
trước đến nay chưa bao giờ đáp ứng được 
yêu cầu này, thể hiện ở việc quy định tỷ lệ dự 
phòng rất thấp so với dư nợ và không phân 
biệt các khoản nợ có mức độ rủi ro khác 
nhau7. Đây cũng chính là nguyên nhân làm 
cho việc xử lý rủi ro TDXK của Nhà nước 
thời gian qua gặp nhiều vướng mắc do không 

đủ nguồn lực để thực hiện biện pháp triệt để 
đối với các khoản nợ không có khả năng thu 
hồi. Mặt khác, do chi phí dự phòng rủi ro 
TDXK được lấy từ phí quản lý mà ngân sách 
nhà nước cấp hàng năm cho cơ quan thực 
thi chính sách TDXK nên việc sử dụng quỹ 
dự phòng rủi ro của cơ quan này để xoá nợ 
thường mất nhiều thời gian bởi đó thực chất 
là khoản chi tiêu ngân sách nhà nước, phải 
tuân thủ những quy định chặt chẽ về hồ sơ, 
thủ tục và thẩm quyền quyết định.

Để giải quyết được vấn đề này, Chính phủ 
nên xem xét thay đổi chính sách dự phòng rủi 
ro TDXK của Nhà nước theo hướng:

- Chuyển dần nguồn trích lập dự phòng 
rủi ro TDXK từ phí quản lý do ngân sách nhà 
nước cấp hiện nay sang lấy từ lãi cho vay, phí 
bảo lãnh và từ chênh lệch thu - chi của cơ quan 
thực thi chính sách TDXK.

- Thực hiện việc phân biệt mức trích lập dự 
phòng rủi ro đối với mỗi khoản nợ phù hợp 
với kết quả phân loại nợ và kết quả đánh giá 
tài sản bảo đảm tiền vay của khoản nợ đó.

- Nâng dần mức trích lập dự phòng rủi ro 
TDXK để tiệm cận với mức áp dụng cho các 
tổ chức tín dụng (bao gồm cả dự phòng chung 
và dự phòng cụ thể)8.

Việc điều chỉnh chính sách dự phòng rủi 
ro như trên có ý nghĩa từng bước tăng cường 
nguồn lực tài chính để xử lý rủi ro TDXK mà 
không làm tăng gánh nặng cho ngân sách nhà 
nước, mặt khác tạo điều kiện để mở rộng thẩm 
quyền của cơ quan thực thi chính sách TDXK 

7	 Tỷ lệ trích dự phòng rủi ro TDXK của Nhà nước được áp dụng qua các thời kỳ như sau:
	 - Theo Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg: trích 2% từ nguồn thu lãi cho vay hàng năm đối với cho vay các dự án 

đầu tư trung và dài hạn; trích 10% nợ quá hạn dưới 181 ngày, 20% nợ quá hạn từ 181 đến dưới 361 ngày, 30% 
nợ quá hạn từ 361 ngày trở lên đối với cho vay vốn ngắn hạn; trích 10% số tiền trả nợ thay chưa thu hồi được 
trong thời gian dưới 61 ngày, 20% số tiền trả nợ thay chưa thu hồi được trong thời gian từ 61 ngày đến dưới 181 
ngày, 30% số tiền trả nợ thay chưa thu hồi được từ 181 ngày trở lên đối với bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực 
hiện hợp đồng xuất khẩu.

	 - Theo Quyết định số 59/2005/QĐ-TTg: trích 0,2% dư nợ bình quân TDXK hàng năm.
	 - Theo Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg: trích 0,5% dư nợ bình quân TDXK hàng năm.
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trong việc xử lý rủi ro bằng biện pháp xoá nợ 
nhằm đẩy nhanh tiến độ và phát huy tác dụng 
của biện pháp xử lý rủi ro này.

Thứ bảy, thực hiện các giải pháp hỗ trợ 
từ Nhà nước nhằm đảm bảo nguồn vốn cho 
chính sách TDXK

Một trong những điều kiện quan trọng quyết 
định sự thành công của chính sách TDXK của 
Nhà nước là sự đảm bảo về quy mô và tính 
ổn định của nguồn vốn với chi phí huy động 
hợp lý để đáp ứng các nhu cầu cấp tín dụng đa 
dạng về thời hạn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay 
thì việc tạo lập nguồn vốn của cơ quan thực 
thi chính sách TDXK của Nhà nước vẫn còn 
nhiều khó khăn, nhất là trong việc huy động 
các nguồn vốn có chi phí thấp.

Với các thay đổi về đối tượng và hình thức 
tài trợ tín dụng được đề xuất ở phần trên của 
bài viết, chắc chắn nhu cầu về vốn cho chính 
sách TDXK của Nhà nước thời gian tới sẽ 
tăng lên tương ứng với sự mở rộng về quy 
mô tài trợ vốn TDXK cho các doanh nghiệp. 
Cùng với đó, yêu cầu về việc giảm thiểu chi 
phí huy động vốn cũng được đặt ra cao hơn 
nhằm đáp ứng đòi hỏi về giảm lãi suất cho vay 
để khuyến khích doanh nghiệp cũng như đòi 
hỏi về tăng chênh lệch thu - chi của cơ quan 
thực thi chính sách TDXK để bổ sung quỹ dự 
phòng rủi ro.

Để thoả mãn được yêu cầu đó, Nhà nước 
cần ưu tiên cho cơ quan thực thi chính sách 
TDXK huy động các nguồn vốn có lãi suất 
thấp dành cho hỗ trợ xuất khẩu (kể cả các 
nguồn vốn có thời hạn ngắn), đồng thời tạo 
điều kiện để cơ quan này phát hành trái phiếu 
và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh có kỳ 
hạn đa dạng để phục vụ hoạt động cho vay 

trung và dài hạn đối với các dự án đầu tư trong 
lĩnh vực xuất khẩu. Ngoài ra, trong trường hợp 
cơ quan thực thi chính sách TDXK tìm kiếm 
được các nguồn vốn có giá rẻ từ các tổ chức 
tài chính, tín dụng quốc tế, Chính phủ cần tạo 
điều kiện thuận lợi để cơ quan này huy động 
vốn từ các tổ chức đó, đồng thời xem xét cấp 
bảo lãnh của Chính phủ khi bên cung ứng vốn 
có yêu cầu.

5. Một số vấn đề đặt ra đối với cơ quan 
thực thi chính sách TDXK

Giống như bất kỳ một chính sách nào khác, 
những đề xuất đổi mới chính sách TDXK của 
Nhà nước được trình bày trong bài viết sẽ chỉ 
có thể phát huy tác dụng như mong muốn nếu 
được tổ chức triển khai bởi một chủ thể có 
năng lực đủ mạnh. Do đó, để đảm bảo nguồn 
vốn TDXK của Nhà nước có thể hỗ trợ tốt đối 
với hoạt động xuất khẩu của nền kinh tế, thì 
cơ quan thực thi chính sách này phải không 
ngừng đầu tư để nâng cao năng lực của mình 
về mọi mặt, mà trong đó quan trọng nhất là 
năng lực cung cấp các dịch vụ ngân hàng tiện 
ích và năng lực quản trị rủi ro.

Bên cạnh các sản phẩm tín dụng theo quy 
định của Chính phủ, cơ quan thực thi chính sách 
TDXK của Nhà nước cần chú trọng đầu tư vào 
việc cung cấp các dịch vụ thanh toán (bao gồm 
cả thanh toán trong nước và thanh toán quốc 
tế). Việc làm này có tác dụng một mặt nâng cao 
tính tiện ích của nguồn vốn TDXK phù hợp với 
nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của doanh 
nghiệp vay vốn, mặt khác hỗ trợ tích cực cho 
công tác quản trị rủi ro của cơ quan thực thi 
chính sách TDXK thông qua việc giám sát và 
quản lý dòng tiền của khách hàng. Ngoài ra, 
việc mở rộng cung ứng dịch vụ thanh toán cũng 

8  	Theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng phải trích dự phòng chung bằng 0,75% 
tổng số dư các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4, trích dự phòng cụ thể theo tỷ lệ lần lượt là 0%, 5%, 20%, 50%, 
100% cho các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5 tính trên phần chênh lệch giữa số dư nợ gốc của khoản nợ và giá 
trị khấu trừ của tài sản bảo đảm tương ứng
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tạo điều kiện để cơ quan này tiết kiệm chi phí 
huy động vốn thông qua việc tận dụng nguồn 
vốn trong thanh toán của khách hàng, từ đó tạo 
cơ sở để giảm lãi suất cho vay.

Cùng với đó, cơ quan thực thi chính sách 
TDXK của Nhà nước cũng cần chú trọng xây 
dựng và vận hành các chính sách, quy trình về 
quản trị rủi ro (bao gồm cả rủi ro tín dụng, rủi 
ro lãi suất và rủi ro thanh khoản) nhằm kiểm 
soát và duy trì ở mức thấp các rủi ro phát sinh 
trong quá trình huy động và sử dụng vốn, góp 
phần giảm thiểu chi phí, nâng cao chất lượng 
tín dụng và hiệu quả hoạt động.

Nếu thực hiện thành công các giải pháp nói 
trên, thì năng lực của cơ quan thực thi chính 
sách TDXK sẽ được nâng cao một cách đáng 
kể. Điều đó không chỉ góp phần vào việc hoàn 
thành các mục tiêu đã đặt ra tại Chiến lược 
phát triển cơ quan này theo Quyết định phê 
duyệt của Thủ tướng Chính phủ, mà còn là cơ 
sở vững chắc để chính sách TDXK của Nhà 
nước được triển khai một cách hiệu quả. Đây 
chính là điều kiện quan trọng để đẩy mạnh 
hoạt động xuất khẩu các mặt hàng mà Nhà 
nước khuyến khích theo đúng định hướng tái 
cơ cấu và chiến lược phát triển của các ngành 
kinh tế đã đề cập ở phần đầu của bài viết.q
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